HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODUL RDM-FLEXION
Phần mềm RDM (Résistance Des Matériaux) là phần mềm ứng dụng phương pháp Phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu do Giáo sư YVES DEBARD thuộc trường Đại học Kỹ thuật Le Mans của Pháp viết. Phần mềm này dùng trong tính toán kết cấu cơ như dầm, hệ thanh phẳng, hệ thanh không gian, bài toán đàn hồi 2D, bài toán nhiệt 2D, bài toán tấm.
Đây là phần mềm được viết để chạy trên máy vi tính cá nhân. So với một số phần mềm phần tử hữu hạn đơn giản khác, RDM mạnh hơn hẳn về phương diện đồ họa không những về mặt mô hình hóa bài toán mà còn về mặt hiển thị kết quả. Điều này tạo ra cơ sở dữ liệu hình học nhờ vào việc quan sát trực tiếp. Mặt khác, phần mềm này cũng cho phép người sử dụng nhập vào một tập tin mô hình hóa hình học kết cấu mà học đã thực hiện trên một phần mềm đồ họa kỹ thuật chuyên dùng khác như AutoCAD chẳng hạn.
Về mặt sư phạm, phần mềm RDM hỗ trợ một cách hiệu quả cho việc giảng dạy học phần Sức Bền Vật Liệu, Kiểm tra chi tiết trong thiết kế.
1  Giới thiệu:

RDM-FLEXION là một modul dùng để giải các bài toán tĩnh các kết cấu dầm thẳng chịu uốn đơn bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
1.1 Một số quy ước và giả thiết:

· Trục X là đường trung bình của dầm.

· Mặt phẳng X-Y là mặt phẳng đối xứng của dầm.

· Trục Z tạo với trục X và Y thành 1 tam diện thuận.

· Các trục Y và Z là các trục quán tính chính trung tâm của mặt cắt ngang.

· Vật liệu đồng nhất, đẳng hướng.

· Làm việc trong môi trường đàn hồi tuyến tính.

· Các chuyển vị và biến dạng là bé.

· Khi chịu tải, các mặt cắt ngang vẫn phẳng và vuông góc với đường trung bình của dầm (giả thiết Navier-Bernoulli).

· Lực cắt (Ty) và moment uốn (Mfz) như trong Sức Bền Vật Liệu, tuy nhiên quy ước về dấu của lực cắt ngược với quy ước trong Sức Bền Vật Liệu.

1.2 Modul này có thể tính cho các trường hợp sau:

· Tải trọng tập trung và tải trọng nút.

· Tải trọng phân bố đều và tuyến tính.

· Tải trọng bản thân của dầm.

· Gối tựa có chuyển vị cho trước.

· Gối tựa đàn hồi.
Các tập tin tạo ra bởi modul này ở dạng văn bản.

2 Các màn hình làm việc của RDM-FLEXXION:

2.1 Màn hình đầu tiên khi mới khởi động chương trình:
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2.1.1 Fichier:
Tương tự như File của các trình ứng dụng khác, có các chức năng như sau:

a Nouvelle étude (lập bài tính mới – New): khi ta chọn chức năng này thì RDM sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào số nút cú bài toán.
b Ouvrir (Mở một bài tính có sẵn – Open): Nhập vào tên bài toán không cần phần mở rộng, nếu có thì bắt buộc là .FLE.
c Quitter (Thoát khỏi RDM – Quit).
2.1.2 Unités: RDM cung cấp sẵn một hệ thống đơn vị và hỗ trợ việc chuyển đổi đơn vị một cách tự động. Điều này có nghĩa, người sử dụng có thể lựa chọn đơn vị cho dữ liệu đầu vào, Ngoài ra khi người sử dụng thay đổi 1 đơn vị nào đó, các dữ liệu trước đó sẽ tự động chuyển sang đơn vị mới. Khi chọn menu Unités sẽ xuất hiện màn hình sau:
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2.1.3 Outils (Trợ giúp): Tương tự như Help của các ứng dụng khác, có các chức năng như sau:
a Aide: trợ giúp tóm lược về các ứng dụng của RDM.
b Ressources disponnibles:  thông báo về việc sử dụng bộ nhớ.
c Configurer RDM: Định dạng lại một số thông số của RDM
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· Kích thước màn hình (Largeur de l’écran: chiều rộng của màn hình).

· Kích thước con trỏ (Curseur: Petit – nhỏ; dạng ô vuông, Grand – lớn, dạng hai sợi tóc).

· Màu của các nút (Couleur des boutons).

· Kích thức của nút (Hauteur des boutons chiều cao của nút).

· Màu của nền (Couleur du font).

· Hệ số phóng đại (Coefficient de loupe): có tác dụng cho lệnh Zoom plus, Zoom moins.

· Nút nhấn OK: ghi nhận lại các thay đổi.

· Nút nhấn Annuler: hủy bỏ các thao tác đang thực hiện.

· Nút nhấn Défaut: lấy lại số liệu mặc định trước đó.
Khi chọn OK thì RDM sẽ đưa ra thông báo là để cập nhật lại các thông số mà ta mới nhập thì phải thoát khỏi RDM rồi khởi động lại chương trình.
d Dimensions des tables: thông báo về khả năng hiển thị và tính toán của RDM-FLEXION.

e A propos: đôi dòng giới thiệu về RDM như: phương pháp tính, số hiệu của phiên bản, ngôn ngữ đã xây dựng nên phần mềm, tên tác giả, nơi đang làm việc…
2.2 Màn hình khi mở tập tin mới:
Sau khi khởi động chương trình và chọn hệ đơn vị tính, nhấn vào menu Fichier/ Nouvelle étude hay kích vào biểu tượng hình trang giấy, sẽ xuất hiện cửa sổ yêu cầu nhập vào số nút (noeudes). Đây chính là tổng số các vị trí đặt gối đở và vị trí đặt lực tác dụng lên dầm. Ví dụ theo hình sau số nút bằng 5:
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Sau khi nhập xong, nhấn OK, thì chuyển sang màn hình sau:
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Chọn đơn vị nhập và nhập kích thước vào các ô kích thước của các nút (theo kích thước tuyệt đối), rồi nhấn OK thì màn hình sẽ chuyển thành:
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Biểu tượng thứ nhất: gán thêm nút mới, nếu có.
Biểu tượng thứ hai: gán vật liệu của dầm theo số liệu đã biết. Khi kích vào biểu tượng sẽ xuất hiện bảng thông báo, chỉ cần nhập dữ liệu và nhấn OK.
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Biểu tượng thứ ba: chọn vật liệu theo thư viện vật liệu có sẵn.
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Biểu tượng thứ tư: gán tiết diện của dầm.
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Tùy theo điều kiện bài toán cho tiết diện là hình dạng nào thì chọn hình dạng đó. Nếu chỉ cho diện tích mà không cho 1 hình dạng nào nhất định thì nên chọn biểu tượng gán diện tích và điền số liệu vào bảng sau
[image: image18.png]Section droite.

Nom du profé

Désignaton du proflé —
Aielen2] I

Moment quadiatiaue: 2 [ ] —
Mokl dastiaue : WelZ [ e ] —
Fibre supérieure:VYs [ ] —
Fibre iféiwre Vi mm —

Flemargue i fun des VY est défn, WelZ est ignoré.

e





[image: image19.emf]
Nếu chọn theo hình dáng thì tùy theo hình dạng mặt cắt ngang mà ta cần nhập các số liệu cho chình xác.
Biểu tượng thứ năm: gán điều kiện biên, chủ yếu là các gối đỡ.
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Theo bài toán thì gán điều kiện biên là ngàm và gối, vì thế bấm vào 2 biểu tượng ngàm vào gối đơn rồi gán vào nút. Bấm vào ngàm rồi gán vào nút 1, sau đó bấm vào biểu tượng gối đơn rồi gán vào nút 2, 4 và 5.
Biểu tượng thứ sáu: gán lực tác dụng trên dầm.
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Để gán tải tập trung vào nút thứ 3, ta bấm vào biểu tượng đầu tiên, hiện ra cửa sổ mới, gõ vào ô Fy = -6000 (tải tập trung là Fy, còn momen tập trung là Mz, momen > 0 là quay thuận chiều kim đồng hồ), sau đó, bấm chuột vào vị trí nút thứ 3. Nếu như lỡ gán tải sai thì ta cũng làm lại bước gán tải những lúc này ta chọn biểu tượng xóa tải (sẽ có màu trắng sau khi bấm vào), chọn biểu tượng tải tập trung (nếu muốn xóa tải tập trung hoặc momen tập trung nếu muốn xóa momen), sau đó bấm vào nút đặt lực.

Để gán tải phân bố hình chữ nhật thì ta bấm vào biểu tượng tải phân bố hình chữ nhật, điền giá trị -800 rồi kích chuột 2 lần, lần đầu kích vào nút 1, lần 2 kích vào nút 2. Kết quả như trên hình vẽ bài toán.

Sau khi thực hiện xong các thao tác trên thì màn hình tính toán mới xuất hiện như sau:
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Khi kích vào biểu tượng tính biến dạng thì sẽ cho ra kết quả
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Khi kích vào biểu tượng tính góc xoay (có chữ P) thì sẽ cho ra kết quả
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Khi kích vào biểu tượng tính lực cắt (có chữ T) thì sẽ cho ra kết quả
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Khi kích vào biểu tượng tính moment uốn (có chữ MF) thì sẽ cho ra kết quả
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Khi kích vào biểu tượng tính ứng suất thớ trên (có chữ (S) thì sẽ cho ra kết quả
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Khi kích vào biểu tượng tính ứng suất thớ dưới (có chữ (I) thì sẽ cho ra kết quả
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Khi kích vào biểu tượng tính ứng suất pháp (có chữ () thì sẽ cho ra kết quả
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Để xem nội lực 2 đầu phần tử thì bản bấm chuột phải vào các phần tử.
Để xem chuyển vị và phản lực tại các nút thì bản bấm chuột phải vào các nút.
Các kết quả trên cũng có thể lấy ra từ menu Résultats
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Menu Précision thông báo mức chính xác tính toán
Menu Valeur du graphe en un point thông báo các thông tin liên quan đến biểu đồ tính tại một kích thước do người sử dụng chương trình xác định. Các thông tin này nằm tại dòng trạng thái, sau khi nhập giá trị và nhấn OK.
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Để tính bài toán ngược, tức là tìm ra kích thước của dầm, thì sử dụng menu Optimiser.
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Định lại các giới hạn và hình dạng mật cắt ngang, rồi kích Calculer, sẽ nhận được thông báo kích thước tối ưu (nếu có thể tính được)
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Hoặc thông báo không tính được
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